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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Trong tuần từ 24/6-28/6/2024, giá gạo 5% tấm của Thái Lan, Ấn Độ 

giảm, còn Việt Nam tăng so với tuần trước. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan đạt 595 USD/tấn, giảm 23 USD/tấn so 

với tuần trước. Nhu cầu gạo yếu do giá gạo Thái Lan ở mức cao so 

với các quốc gia cạnh tranh chính như Việt Nam. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Ấn Độ đạt 545 USD/tấn, giảm 4 USD/tấn so với 

tuần trước. Do giá cước vận tải container tăng cao. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Việt Nam đạt 578 USD/tấn, tăng 8 USD/tấn so 

với tuần trước. Giá tăng do Philippines quyết định cắt giảm thuế nhập 

khẩu gạo. [1] 
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Diễn biến giá gạo 5% tấm quốc tế

Thái Lan Ấn Độ Việt Nam 

❖ Philippines giảm thuế nhập 

khẩu gạo từ 35% xuống còn 

15% và thời gian áp dụng 

kéo dài đến năm 2028. 

 

❖ Sản xuất gạo của 

Bangladesh không đáp ứng 

được nhu cầu gạo do dân số 

tăng, gây ra khủng hoảng và 

tăng giá gạo. 

 

❖ Nội các Thái Lan đã phê 

duyệt gói ngân sách 29,9 tỉ 

baht (810 triệu USD) để hỗ 

trợ chi phí mua phân bón 

cho nông dân, trong bối 

cảnh sản lượng lúa gạo 

trong mùa thu hoạch này dự 

kiến tăng 10%. 

 

❖ Thương mại gạo thế giới 

năm 2025 được dự báo ở 

mức 53,8 triệu tấn, không 

đổi so với mức dự báo trong 

tháng trước nhưng giảm 0,8 

triệu tấn so với cùng kỳ năm 

trước. 
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Philippines: Thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại 

Philippines (Bộ Công thương), Tổng thống 

Philippines Ferdinand R. Marcos, JR. đã ban 

hành Sắc lệnh số 62 về thuế nhập khẩu gạo. Theo 

đó, Philippines sẽ cắt giảm thuế nhập khẩu đối với 

nhiều mặt hàng, trong đó đối với mặt hàng gạo. 

Philippines giảm thuế nhập khẩu gạo từ 35% 

xuống còn 15% và thời gian áp dụng kéo dài đến 

năm 2028. Hiệu lực của Sắc lệnh số 62 là 30 ngày 

kể từ ngày đăng công báo. Đối với thuế nhập 

khẩu gạo, thời điểm áp dụng là sau 15 ngày kể từ 

ngày đăng công báo. Dự kiến, mức thuế nhập 

khẩu gạo mới của Philippines sẽ có hiệu lực vào 

đầu tháng 8/2024. Đây có thể được coi là động 

thái mới nhất của Chính phủ Philippines nhằm đối 

phó với tình trạng lạm phát, đặc biệt là giá mặt 

hàng gạo có xu hướng tăng cao liên tục trên thị 

trường kể từ đầu năm tới nay. [2] 

Bangladesh: Sản xuất gạo của Bangladesh 

không đáp ứng được nhu cầu gạo do dân số tăng, 

gây ra khủng hoảng và tăng giá gạo. Theo Báo 

cáo Triển vọng Lương thực Thế giới của Tổ chức 

Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc 

(FAO), sản lượng gạo của Bangladesh được dự 

báo tăng 1,2% lên mức 39,5 triệu tấn trong niên 

vụ 2024/2025 từ mức 39 triệu tấn của niên vụ 

2023/2024. FAO cũng dự báo Bangladesh có thể 

sẽ phải nhập khẩu 0,4 triệu tấn gạo trong năm 

2024. Dân số Bangladesh đang tăng với tốc độ 

1,3%/năm, do đó, nhu cầu gạo cũng tăng. Trong 

3 năm qua, tốc độ tăng sản lượng gạo ở mức 

0,52%/năm không đáp ứng được tốc độ tăng dân 

số. Giá gạo trong nước tăng khi sản lượng gạo 

thấp hơn mức kỳ vọng. [3] 

Thái Lan: Nội các Thái Lan đã phê duyệt gói ngân 

sách 29,9 tỉ baht (810 triệu USD) để hỗ trợ chi phí 

mua phân bón cho nông dân, trong bối cảnh sản 

lượng lúa gạo trong mùa thu hoạch này dự kiến 

tăng 10%. Theo kế hoạch, trong vụ mùa 

2024/2025, Chính phủ Thái Lan sẽ trợ cấp chi phí 

phân bón cho nông dân ở mức 500 baht (13,5 

USD)/rai (đơn vị đo diện tích của Thái Lan, tương 

đương 1.600 m2), tối đa 20 rai/người. Chương 

trình dự kiến được thực hiện từ ngày 15/7/2024 

đến ngày 31/5/2025. Nông dân có thể mua phân 

bón từ các cửa hàng đã đăng ký với cơ quan nhà 

nước, theo 15 công thức phân bón do nhà nước 

quy định với giá bán thấp hơn giá thị trường. Việc 

mua hàng phải được thực hiện bằng ứng dụng 

của Ngân hàng Nông nghiệp và Hợp tác xã nông 

nghiệp. Do vậy, những nông dân muốn tham gia 

chương trình phải đăng ký với Bộ Nông nghiệp và 

Hợp tác xã. Ước tính khoảng 4,68 triệu nông dân 

được hưởng lợi từ chương trình này. [4] 

USDA: Theo Báo cáo Triển vọng Ngành hàng Lúa 

gạo Thế giới tháng 6/2024 của Bộ Nông nghiệp 

Hoa Kỳ (USDA), thương mại gạo thế giới năm 

2025 được dự báo ở mức 53,8 triệu tấn, không 

đổi so với mức dự báo trong tháng trước nhưng 

giảm 0,8 triệu tấn so với cùng kỳ năm trước. Nhập 

khẩu gạo thế giới giảm trong năm 2025 chủ yếu 

là do giảm nhập khẩu tại các quốc gia như Brazil, 

Trung Quốc, Indonesia, Iraq, and Kenya. Trong 

đó, Indonesia là quốc gia có lượng giảm nhập 

khẩu gạo lớn nhất với mức giảm 2 triệu tấn xuống 

1,5 triệu tấn do nguồn cung gạo gia tăng. Ở chiều 

ngược lại, nhập khẩu gạo được dự báo tăng tại 

các quốc gia như Bangladesh, Philippines, Ả Rập 

Xê Út, Senegal, Somalia, Nam Phi, UAE, Hoa Kỳ 

và Việt Nam. Trong đó, nhập khẩu gạo của 

Philippines được dự báo tăng 500.000 tấn lên 

mức 4,7 triệu tấn. [5] 

Xuất khẩu gạo năm 2025 được dự báo tăng tại 

các quốc gia Argentina, Brazil, Campuchia, EU, 

Ấn Độ, Paraguay, Hoa Kỳ, và Uruguay. Trong đó, 

Ấn Độ là quốc gia có lượng tăng xuất khẩu lớn 

nhất với 1 triệu tấn lên mức 18 triệu tấn, chiếm 

khoảng 1/3 thương mại gạo thế giới. Ở chiều 

ngược lại, Myanmar, Pakistan, Thái Lan và Việt 

Nam được dự báo xuất khẩu thấp hơn trong năm 

2025, chủ yếu là do nguồn cung thấp hơn. [5] 
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 Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Trong tuần từ 24/6-28/6/2024, giá lúa khô Jasmine không đổi, 

IR50404 và OM6976 giảm so với tuần trước. 

Giá lúa Jasmine (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt mức 9.050 

VNĐ/kg, không đổi so với tuần trước. [1] 

Giá lúa IR50404 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 8.100 

VNĐ/kg, giảm 160 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

Giá lúa OM6976 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 8.450 

VNĐ/kg, giảm 450 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN 

THỊ TRƯỜNG GẠO TRONG NƯỚC 

Lúa Đông - Xuân: Diện tích gieo cấy lúa Đông - Xuân cả nước năm 

2024 đạt 2.954,0 nghìn ha, tăng 1,2 nghìn ha so với vụ Đông - Xuân 

năm 2023. Các địa phương phía Bắc đạt 1.059,8 nghìn ha, giảm 8,2 

nghìn ha, trong đó vùng Đồng bằng sông Hồng giảm 5,7 nghìn ha; 

vùng Trung du và miền núi phía Bắc giảm 1,7 ha; vùng Bắc Trung Bộ 

giảm 0,8 nghìn ha. Một số địa phương diện tích lúa Đông - Xuân giảm 

như: Hà Nội giảm 1.534 ha; Bắc Ninh giảm 801 ha; Hà Giang giảm 141 

ha; Thừa Thiên - Huế giảm 145 ha. Các địa phương phía Nam đạt 

1.894,2 nghìn ha, tăng 9,4 nghìn ha, trong đó vùng Đồng bằng sông 

Cửu Long đạt 1.487,7 nghìn ha, tăng 9 nghìn ha chủ yếu do giá lúa từ 

cuối năm 2023 ở mức cao, người dân cố gắng gieo cấy tối đa diện 

tích. [2] 
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Diễn biến giá lúa trung bình tại ĐBSCL

Jasmine IR50404 OM6976

❖ Diện tích gieo cấy lúa Đông - 

Xuân cả nước năm 2024 đạt 

2.954,0 nghìn ha, tăng 1,2 

nghìn ha so với vụ Đông - 

Xuân năm 2023. 

 

❖ Năng suất lúa Đông - Xuân 

của cả nước ước đạt 68,8 

tạ/ha, tăng 0,4 tạ/ha so với vụ 

Đông - Xuân năm trước. 

 

❖ Sản lượng lúa vụ Đông - 

Xuân năm nay ước đạt 20,32 

triệu tấn, tăng 132,5 nghìn tấn 

so với vụ Đông - Xuân năm 

trước. 

 

❖ Tính đến 15/6/2024, các địa 

phương trên cả nước đã 

xuống giống được 1.825,4 

nghìn ha lúa Hè - Thu, bằng 

98,3% cùng kỳ năm trước. 

 

❖ Từ nay đến năm 2030 dự kiến 

cần khoảng 2,7 tỷ USD từ các 

nguồn vốn để thực hiện Đề 

án 1 triệu ha lúa chất lượng 

cao. 
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Theo báo cáo sơ bộ, năng suất lúa Đông - Xuân 

của cả nước ước đạt 68,8 tạ/ha, tăng 0,4 tạ/ha so 

với vụ Đông - Xuân năm trước. Trong đó, các địa 

phương phía Bắc đạt 64,8 tạ/ha, tăng 0,5 tạ/ha; 

các địa phương phía Nam đạt 71,1 tạ/ha, tăng 0,4 

tạ/ha (Vùng Đồng bằng sông Cửu Long đạt 72,3 

tạ/ha, tăng 0,1 tạ/ha). Một số địa phương có năng 

suất lúa Đông - Xuân tăng cao so với vụ Đông - 

Xuân năm 2023 là Trà Vinh đạt 67,0 tạ/ha, tăng 6,0 

tạ/ha; Khánh Hòa đạt 69,2 tạ/ha, tăng 5,4 tạ/ha; 

Quảng Bình đạt 64,7 tạ/ha, tăng 2,2 tạ/ha; Sóc 

Trăng đạt 70,1 tạ/ha, tăng 2,1 tạ/ha. [2] 

Sản lượng lúa vụ Đông - Xuân năm nay ước đạt 

20,32 triệu tấn, tăng 132,5 nghìn tấn so với vụ 

Đông - Xuân năm trước. Trong đó, miền Bắc đạt 

6,86 triệu tấn, tăng 2,8 nghìn tấn; miền Nam đạt 

13,46 triệu tấn, tăng 129,7 nghìn tấn (riêng vùng 

Đồng bằng sông Cửu Long đạt 10,75 triệu tấn, tăng 

77,6 nghìn tấn). Một số địa phương có sản lượng 

lúa Đông - Xuân tăng so với vụ Đông - Xuân năm 

trước là: Sóc Trăng tăng 87,6 nghìn tấn; Trà Vinh 

tăng 34,9 nghìn tấn; Long An tăng 30,5 nghìn tấn; 

Bạc Liêu tăng 13,7 nghìn tấn; Kiên Giang tăng 13,4 

nghìn tấn. [2] 

Lúa Hè - Thu: Tính đến 15/6/2024, các địa phương 

trên cả nước đã xuống giống được 1.825,4 nghìn 

ha lúa Hè - Thu, bằng 98,3% cùng kỳ năm trước, 

trong đó vùng Đồng bằng sông Cửu Long đạt 

1.419,3 nghìn ha, bằng 97,8%. Nguyên nhân diện 

tích gieo trồng lúa Hè - Thu giảm so cùng kỳ do ảnh 

hưởng của thời tiết nắng nóng, mưa đến muộn, 

thiếu nước tưới nên tiến độ xuống giống muộn. 

Hiện lúa Hè - Thu các địa phương phía Nam đang 

trong giai đoạn đẻ nhánh, làm đòng đến trỗ chín, 

các trà lúa phát triển tương đối tốt. Đến nay, có 

196,0 nghìn ha lúa Hè - Thu sớm tại vùng Đồng 

bằng sông Cửu Long cho thu hoạch, bằng 84,0% 

cùng kỳ năm trước. [2] 

Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao: Chiều 

29/6/2024, Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm việc với đại 

diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và 

các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long 

liên quan đến việc sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế 

giới (WB) hỗ trợ triển khai Đề án Phát triển 1 triệu 

ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải 

thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng 

sông Cửu Long (gọi tắt là Đề án 1 triệu ha lúa chất 

lượng cao). [3] 

Theo Ban Quản lý các dự án nông nghiệp (Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), từ nay đến 

năm 2030 dự kiến cần khoảng 2,7 tỷ USD từ các 

nguồn vốn để thực hiện Đề án 1 triệu ha lúa chất 

lượng cao. Tuy nhiên, nguồn lực trong nước hiện 

chưa được bố trí và rất khó khăn. Việc sớm huy 

động nguồn lực từ các tổ chức quốc tế vô cùng 

quan trọng và hết sức cấp bách. Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn đã chủ động làm việc với 

nhiều tổ chức quốc tế như: Ngân hàng Thế giới, 

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Tổ chức SNV 

của Hà Lan, Viện Nghiên cứu lúa Quốc tế (IRRI)... 

Đến nay, WB đã cam kết cho vay vốn và hỗ trợ kỹ 

thuật; IRRI và một số tổ chức khác cam kết tham 

gia hỗ trợ kỹ thuật. [3] 

Trên cơ sở cam kết của WB, Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn cùng 12 tỉnh, thành phố vùng 

Đồng bằng sông Cửu Long và các bộ, ngành đã 

trực tiếp làm việc với WB, chuyên gia trong nước 

và quốc tế hoàn thiện dự thảo Dự án Hỗ trợ hạ tầng 

và kỹ thuật cho lúa chất lượng cao, phát thải thấp 

vùng Đồng bằng sông Cửu Long (gọi tắt là Dự án). 

Dự thảo Dự án dự kiến sẽ trình Thủ tướng Chính 

phủ xem xét, quyết định trong quý III/2024. [3] 

Dự án có 3 hợp phần: phát triển cơ sở hạ tầng cho 

chuỗi giá trị lúa gạo chất lượng cao phát thải thấp; 

phát triển và chuyển giao công nghệ; quản lý Dự 

án. Tổng mức, cơ cấu nguồn vốn thực hiện Dự án 

dự kiến là 430 triệu USD (tương đương 10.363 tỷ 

đồng); trong đó, khoản vay từ WB là 330 triệu USD 

(tương đương 7.953 tỷ đồng). Việc thực hiện Dự 

án sẽ góp phần đạt mục tiêu phát triển bền vững 1 

triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát 

thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng 

bằng sông Cửu Long đến năm 2030. [3] 
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[1]: Cộng tác viên tại ĐBSCL 

[2]:https://www.gso.gov.vn/bai-top/2024/06/bao-

cao-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-quy-ii-va-sau-thang-

dau-nam-2024/ 

[3]:https://baotintuc.vn/kinh-te/can-khoang-27-ty-

usd-thuc-hien-de-an-1-trieu-ha-lua-chat-luong-cao-

20240629203733019.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]:https://www.hellenicshippingnews.com/asia-rice-

high-shipping-cost-dents-indian-rates-thai-variant-

falls-on-competitive-vietnam-pricing/ 

[2]:https://congly.vn/philippines-giam-thue-nhap-

khau-gao-co-hoi-cho-gao-viet-nam-438105.html 

[3]:https://www.daily-

sun.com/printversion/details/754587 

[4]:https://tuoitre.vn/thai-lan-ho-tro-chi-phi-phan-

bon-cho-nong-dan-20240628152819647.htm 

[5]:https://www.ers.usda.gov/webdocs/outlooks/109

360/rcs-24e.pdf?v=9151.2 
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SỐ 24 (01.7.2024) 

PHỤ LỤC: GIÁ LÚA GẠO TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRONG TUẦN  

ĐVT: VNĐ/kg 

Mặt hàng Tỉnh 
Giá tuần này 

(VNĐ/kg) 
Thay đổi so với tuần trước 

(VNĐ/kg) 

Lúa Jasmine  
(khô) 

Cần Thơ 9400 0 

Tiền Giang 8700 0 

Lúa IR50404 
(khô) 

Cần Thơ 8000 -100 

Hậu Giang 8500 -500 

Tiền Giang 7600 -100 

Lúa OM6976 
(khô) 

Hậu Giang 8700 -600 

Đồng Tháp 8700 -100 

Trà Vinh 8000 -600 

Nguồn: CTV-Agroinfo 

 


